
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 15  - ĐỢT 7 - CỦ CHI - NĂM 2022

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP GMAIL MẬT 
KHẨU

1 1223360158 Trần Trường An 21/05/2007 01BK15A7 An1223360158@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 1223240058 Phạm Nguyễn Tuấn Anh 14/02/2002 01BK15A7 Anh1223240058@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 1223360248 Vũ Bùi Quốc Anh 02/05/2007 01BK15A7 Anh1223360248@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 1223360231 Dương Tuấn Anh 21/02/2007 01BK15A7 Anh1223360231@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 1223360242 Xú Nguyễn Thanh Bình 15/07/2007 01BK15A7 Binh1223360242@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 1223360241 Nguyễn Hùng Cường 07/04/2007 01BK15A7 Cuong1223360241@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 1223360245 Lâm Thị Yến Chi 07/10/2007 01BK15A7 Chi1223360245@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 1223360246 Sơn Hữu Duy 04/07/2007 01BK15A7 Duy1223360246@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 1223240066 Trần Ngọc Trúc Giang 27/08/2004 01BK15A7 Giang1223240066@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 1223360229 Phan Trần Thu Hằng 17/08/2007 01BK15A7 Hang1223360229@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 1223360232 Nguyễn Gia Hân 02/12/2007 01BK15A7 Han1223360232@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 1223360250 Nguyễn Trung Hiếu 01/02/2007 01BK15A7 Hieu1223360250@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 1223360249 Bùi Thị Phương Hoàn 03/05/2007 01BK15A7 Hoan1223360249@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 1223360247 Phan Hoàng Anh Khoa 10/08/2007 01BK15A7 Khoa1223360247@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 1223360227 Phạm Ngọc Tuyết Ngân 28/02/2007 01BK15A7 Ngan1223360227@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 1223360235 Trần Nguyễn Quỳnh Ngân 18/08/2007 01BK15A7 Ngan1223360235@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 1223360244 Nguyễn Thị Thanh Nghi 04/08/2007 01BK15A7 Nghi1223360244@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP GMAIL MẬT 
KHẨU

18 1223240059 Bùi Thị Thu Nguyệt 06/10/2004 01BK15A7 Nguyet1223240059@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 1223360108 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/12/2007 01BK15A7 Nhu1223360108@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 1223240060 Đặng Ngọc Phương 24/10/2004 01BK15A7 Phuong1223240060@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 1223360251 Phan Khánh Phương 22/04/2007 01BK15A7 Phuong1223360251@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 1223240062 Lê Thị Mỹ Tâm 25/04/2004 01BK15A7 Tam1223240062@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 1223360233 Đỗ Trọng Tín 12/11/2007 01BK15A7 Tin1223360233@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 1223240067 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/10/1999 01BK15B7 Thao1223240067@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 1223360167 Phạm Hồng Thắm 14/05/2007 01BK15A7 Tham1223360167@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 1223360222 Nguyễn Thị Như Ý 11/03/2007 01BK15A7 Y1223360222@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 20 tháng 8 năm 2022
Phòng Đào Tạo


